
Stt Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp Khoa, bộ môn Đối tượng ưu tiên

Số 
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Số 

tháng

Số tiền/kỳ 

(đồng)

1 21111065137 Bùi Thị Hồng Mai  04/05/2003 ĐH11C14 Công nghệ thông tin
DTTS hộ cận 

nghèo
894.000 5 4.470.000

2 20111014249 Lương Thị Minh Thư 28/09/2002 ĐH10KE11
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

DTTS hộ cận 

nghèo 
894.000 5 4.470.000

3 20111010529 Nguyễn Trung Huân 24/10/2002 ĐH10KE2
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

DTTS hộ cận 

nghèo
894.000 5 4.470.000

4 20111201385 Bùi Thị Lan 12/01/2002 ĐH10MK3
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

DTTS hộ cận 

nghèo 
894.000 5 4.470.000

5 20111143755 Nông Thị Phương Nhi 02/01/2002 ĐH10QTDL5
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường
DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

6 20111144241 Ngũ Triều Tú 16/11/2002 ĐH10QTDL9
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường
DTTS rất ít người 1.490.000 6 8.940.000

7 20111180422 Hứa Thị Quỳnh 27/05/2002 ĐH10QTKD2
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường
DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

8 20111184323 Hà Thị Bích Diệp 06/01/2002 ĐH10QTKD3
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

DTTS thuộc hộ 

nghèo
894.000 5 4.470.000

9 20111182390 Vũ Thị Hiền 11/11/2002 ĐH10QTKD8
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

DTTS hộ cận 

nghèo
894.000 5 4.470.000

10 20111184038 Bùi Đức Mạnh 9/8/2002 ĐH10QTKD9
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

DTTS hộ cận 

nghèo
894.000 5 4.470.000

11 20111184152 Xa Thị Thùy 7/8/2002 ĐH10QTKD9
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

DTTS hộ cận 

nghèo
894.000 5 4.470.000
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12 21111014492 Đào Thị Sắm 15/03/2003 ĐH11KE13
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường
DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

13 21111014113 Đinh Thị Xuân  Diệu  07/11/2003 ĐH11KE15
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường
DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

14 21111011478 Trịnh Kim Chi 21/06/2002 ĐH11KE4
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường
DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

15 21111011137 Hoàng Thị Hồng Đan 13/02/2003 ĐH11KE4
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

DTTS hộ cận 

nghèo
894.000 5 4.470.000

16 21111011703 Hoàng Thị Hiếu 4/4/2002 ĐH11KE5
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường
DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

17 21111011687 Hoàng Thị Kiều Oanh 12/07/2003 ĐH11KE5
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

DTTS hộ cận 

nghèo
894.000 5 4.470.000

18 21111012047 Lò Thuý Na 20/11/2003 ĐH11KE6
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường
DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

19 21111205589 Trương Văn Tài 18/11/2003 ĐH11MK11
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

DTTS hộ cận 

nghèo
894.000 5 4.470.000

20 21111200822 Phùn Thị Trúc  09/10/2003 ĐH11MK2
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

DTTS hộ cận 

nghèo 
894.000 5 4.470.000

21 21111144875 Bùi Phương Anh 14/10/2003 ĐH11QTDL6
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

DTTS hộ cận 

nghèo
894.000 5 4.470.000

22 21111145917 Phạm Thị Diệu Linh 16/01/2003 ĐH11QTDL6
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường
DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

23 21111145203 Hà Văn Quốc 09/05/2003 ĐH11QTDL6
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường
DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

24 21111145211 Vàng Văn Sơn 13/06/2003 ĐH11QTDL6
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường
DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000
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25 21111145251 Hoàng Thành Văn 11/07/2003 ĐH11QTDL6
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

DTTS hộ cận 

nghèo
894.000 5 4.470.000

26 21111184334 Nông Thị Thuỳ Dung 28/12/2003 ĐH11QTKD11
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

DTTS hộ cận 

nghèo
894.000 5 4.470.000

27 21111184144 Lý A Kỷ 14/01/2003 ĐH11QTKD11
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường
DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

28 21111180847 Lý Trung Thái 24/11/2003 ĐH11QTKD3
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường
DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

29 21111181364 Phùng Trung Hiếu 03/01/2003 ĐH11QTKD4
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

DTTS hộ cận 

nghèo
894.000 5 4.470.000

30 21111182146 Nguyễn Thị Thu Hiền 13/09/2003 ĐH11QTKD6
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường
DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

31 21111182083 Cao Sáng Hiếu 2/10/2003 ĐH11QTKD6
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường
DTTS rất ít người 1.490.000 6 8.940.000

32 21111182074 Quàng Văn Thành 25/12/2003 ĐH11QTKD6
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

DTTS hộ cận 

nghèo 
894.000 5 4.470.000

33 21111182396 Bùi Thị Thu Hình 25/05/2003 ĐH11QTKD7
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

DTTS hộ cận 

nghèo
894.000 5 4.470.000

34 21111544473 Vy Thị Ngân 01/01/2003 ĐH11QTKS4
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

DTTS hộ cận 

nghèo
894.000 5 4.470.000

35 21111175010 Lý Thị Cương 17/05/2003 ĐH11LA6 Lý luận chính trị DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

36 20111113024 Đinh Thế Hùng 11/12/2002 ĐH10QĐ5 Quản lý đất đai
DTTS hộ cận 

nghèo
894.000 5 4.470.000

37 20111114275 Lý Thị Hạnh 08/12/2002 ĐH10QĐ6 Quản lý đất đai
DTTS hộ cận 

nghèo
894.000 5 4.470.000
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38 21111193201 Bùi Thị Kiều Oanh 16/08/2003 ĐH11BĐS3 Quản lý đất đai
DTTS hộ cận 

nghèo 
894.000 5 4.470.000

39 21111115546 Hoàng Thị Hải Yến 15/08/2003 ĐH11QĐ10 Quản lý đất đai
DTTS hộ cận 

nghèo
894.000 5 4.470.000

40 21111116068 Bàng Quốc Dương 20/02/2003 ĐH11QĐ12 Quản lý đất đai
DTTS thuộc hộ 

nghèo
894.000 5 4.470.000

41 21111115435 Sứ Mai Hương 27/07/2003 ĐH11QĐ8 Quản lý đất đai DTTS rất ít người 1.490.000 6 8.940.000
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